Biểu mẫu số 17-NĐ31

Phụ lục III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
	Dự toán 

năm 2019
	 Dự toán
năm 2020 
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt
đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	
	2
	3=2-1
	4=2/1

	 
	TỔNG CHI NSĐP
	27.656.851
	29.106.050
	    1.449.199 
	105%

	A
	CHI CÂN ĐỐI NSĐP
	20.625.921
	22.212.115
	    1.586.194 
	108%

	I
	Chi đầu tư phát triển:
	6.978.860
	7.471.652
	       492.792 
	107%

	-
	 Chi đầu tư XDCB tập trung 
	3.993.860
	       3.931.652 
	        (62.208)
	98%

	 
	Trong đó: Bội thu
	62.400
	 
	       (62.400)
	0%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	1.500.000
	2.000.000
	       500.000 
	133%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.485.000
	1.540.000
	         55.000 
	104%

	II
	Chi thường xuyên
	12.143.108
	13.498.658
	    1.355.550 
	111%

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	5.172.849
	5.356.651
	       183.802 
	104%

	-
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	110.563
	110.694
	              131 
	100%

	III
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	70.000
	3.500
	        (66.500)
	5%

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	                 -   
	100%

	V
	Dự phòng ngân sách
	419.960
	450.000
	         30.040 
	107%

	VI
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	1.011.083
	785.395
	      (225.688)
	78%

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	7.030.930
	6.893.935
	      (136.995)
	98%

	1
	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	7.030.930
	6.893.935
	      (136.995)
	98%


